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TỔNG CỘNG  (I+II) 2,071

I CẤP TỈNH 1,145

1 Ban Dân tộc 20

2 Sở Ngoại vụ 23
 

3 Sở Thông tin và Truyền thông 27

4 Thanh tra tỉnh 28

5 Sở Tư Pháp 28

6 Sở Khoa học và Công nghệ 28
 

7 Sở Xây dựng 37
 

8 Sở Công thương 39

9
Văn phòng Đoàn đại biểu 

QH&HDND tỉnh
40

Trong đó: 

- Thường trực HĐND và các Ban 

HĐND hoạt động chuyên trách: 10 

biên chế

- Công chức Văn phòng Đoàn 

ĐBQH&HĐND tỉnh: 30 biên chế.

10 Sở Tài nguyên và Môi trường 42

11 Sở Kế hoạch và Đầu tư 44

12
Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội
46

13 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 48

14 Sở Giáo dục và Đào tạo 49

Giao năm 2023 Ghi chú

QUYẾT ĐỊNH GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN 

CỦA HĐND, UBND CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số              /NQ-HĐND  ngày         /12/2022 của  HĐND tỉnh Điện Biên)

Stt Cơ quan, tổ chức
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Giao năm 2023 Ghi chúStt Cơ quan, tổ chức

15 Văn phòng UBND tỉnh 58
 

16 Sở Giao thông Vận tải 57

17 Sở Y tế 60

18 Sở Tài chính 63
 

19  Sở Nội vụ 68

20
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
340

 

II UBND CẤP HUYỆN 926

1 Thị xã Mường Lay 79
 

2 Huyện Mường Ảng 85
 

3 Huyện Điện Biên 101
 

4 Huyện Điện Biên Đông 96

5 Huyện Mường Chà 97

6 Huyện Mường Nhé 96

7 Huyện Nậm Pồ 85
 

8 Huyện Tủa Chùa 96

9 Huyện Tuần Giáo 95

10 Thành phố Điện Biên Phủ 96


